DANH MỤC 
Mời cung cấp báo giá mua sắm, lắp đặt biển chỉ dẫn nhà G, nhà F, nhà M

(Kèm theo thông báo số:          /TB-BVĐK ngày     /        /2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

	STT
	Tên hàng hóa
	Quy cách, nhãn hiệu, Xuất xứ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá dự kiến
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Biển tên nhà G
	- Khung sắt hộp 30x30
- Nền  Tấm ốp nhôm nhựa 1220x2440x2.0x0.06, chữ nổi cắt CNC 
- Tấm ốp nhôm nhựa 1220x2440x3.0x0.08 ( bóng); 
-Kích thước: 4.88mx1.22m
- Năm sản xuất: 2025
- Nơi sản xuất: Việt Nam
	Cái
	3
	
	
	

	2
	Biển tên nhà F
	- Khung sắt hộp 30x30
- Nền  Tấm ốp nhôm nhựa 1220x2440x2.0x0.06, chữ nổi cắt CNC 
- Tấm ốp nhôm nhựa 1220x2440x3.0x0.08 ( bóng); 
- Kích thước: 4.88mx1.22m
- Năm sản xuất: 2025
- Nơi sản xuất: Việt Nam
	Cái
	2
	
	
	

	
3
	Biển tên hội trường BV nhà M
	- Khung sắt hộp 30x30
- Nền  Tấm ốp nhôm nhựa 1220x2440x2.0x0.06, chữ nổi cắt CNC 
- Tấm ốp nhôm nhựa 1220x2440x3.0x0.08 ( bóng); 
- Kích thước:  7,32 x 1,43m
- Năm sản xuất: 2025
- Nơi sản xuất: Việt Nam
	Cái
	1
	
	
	

	4
	Sơ đồ các tầng nhà G
	- Khung sắt hộp 30x30 ,
- Nền  Tấm ốp nhôm nhựa 1220x2440x2.0x0.06 chữ nổi cắt CNC 
- Tấm ốp nhôm nhựa 1220x2440x3.0x0.08 ( bóng);
- Kích thước: 1.22mx 2.44m
- Năm sản xuất: 2025
- Nơi sản xuất: Việt Nam
	Cái
	3
	
	
	

	5
	Biển chỉ dẫn lối lên khu điều trị mới
	- Khung thép hộp mạ kẽm các loại, cột phi 76; 
- Nền  Tấm ốp nhôm nhựa 1220x2440x2.0x0.06, chữ nổi cắt CNC - - Tấm ốp nhôm nhựa1220x2440x3.0x0.08 ( bóng); 
- Kích thước: 0.8 x 1.22m
- Năm sản xuất: 2025
- Nơi sản xuất: Việt Nam
	Cái
	1
	
	
	

	6
	Biển tên các phòng nhà F
	- Hình thức: Biển vẫy 
- Kích thước: 30cm x 50cm.
- Chất liệu: Khung nhôm, gắn ke nhôm để gài biển. Nội dung in decal màu,  2 mặt cán lên Fomex 0.5 ly ( 0.5cm)
- Năm sản xuất: 2025
- Nơi sản xuất: Việt Nam
	Cái
	30
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